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	Thứ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng 
dạy học

	Hai

02/3
	S
	1
	HĐTN

	73
	SHDC: Rèn luyện thể chất và tinh thần để thích ứng với cuộc sống.  
	
	  

	
	 
	2
	Toán 
	121
	So sánh các số tròn trăm, tròn chục
	Trình chiếu, soi bài
	Máy tính, máy soi   

	
	 
	3
	T.V 
	241
	Đọc: Tiếng chổi tre-T1,2
	Trình chiếu, soi bài
	Hình minh họa  

	
	 
	4
	T.V
	242
	
	
	Máy tính, máy soi   

	
	C
	5
	T(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	
	
	6
	GDTC
	49
	BT phối hợp tư thế quỳ ngồi cơ bản-T1
	
	Còi, sân tập


	
	
	7
	MT
	25
	CĐ8: Bữa cơm gia đình-T4
	
	Tranh, màu   

	Ba
03/3
	S
	1
	T.V  
	243
	Viết: Chữ hoa X
	Soi bài
	Chữ mẫu, máy soi

	
	
	2
	T.V
	244
	Nói và nghe: KC: Hạt giống nhỏ
	Trình chiếu, soi bài
	Hình minh họa

	
	
	3
	Toán
	122
	Luyện tập (Trang 48)
	Trình chiếu, soi bài
	Máy tính, máy soi   

	
	
	4
	T.A
	49
	Unit 7: Clothes
	
	

	
	C
	5
	TV(BT)
	
	Luyện tập
	
	Máy tính, máy soi   

	
	
	6
	T(BT)
	
	Luyện tập
	Trình chiếu, soi bài
	Máy tính, máy soi

	
	
	7
	Â.N
	25
	Thường thức âm nhạc: Nhạc cụ ma - ra - cát. Vận dụng sáng tạo.
	
	Hình MH

	Tư
04/3
	S
	1
	TV
	245
	Đọc: Cỏ non cười rồi-T1,2
	Trình chiếu, soi bài
	Hình minh họa

	
	
	2
	TV
	246
	
	
	Máy tính, máy soi

	
	
	3
	Toán
	123
	STEM: Thực hành biểu diễn số với bàn tính.
	Trình chiếu, soi bài
	Máy tính, máy soi

	
	
	4
	TNXH
	49
	Chăm sóc và bảo vệ cơ quan vận động-T2
	
	Hình MH

	
	C
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	Năm
05/3
	S
	1
	TA
	50
	Unit 8: Transportation
	
	

	
	
	2
	Toán
	124
	Luyện tập (Trang 51)
	Trình chiếu, soi bài
	Máy tính, máy soi

	
	
	3
	T.V
	247
	Viết: NV: Cỏ non cười rồi
	Trình chiếu, soi bài
	Máy tính, máy soi   

	
	
	4
	T.V
	248
	MRVT về BVMT; Dấu phẩy
	Trình chiếu, soi bài
	 Máy tính, máy soi   

	
	C
	5
	HĐTN
	74
	Những người bạn hàng xóm
	
	Hình MH

	
	
	6
	Đ.đức
	25
	Tìm kiếm sự hỗ trợ ở nơi cộng đồng-T1
	
	Hình MH

	
	
	7
	TNXH(bt
	
	Luyện tập
	
	

	Sáu
06/3
	S
	1
	TNXH
	50
	Tìm hiểu cơ quan hô hấp-T1
	
	Hình MH

	
	
	2
	Toán 
	125
	Luyện tập (Trang 53)
	Trình chiếu, soi bài
	Máy tính, máy soi   

	
	
	3
	T.V
	249
	Viết lời xin lỗi
	Trình chiếu, soi bài
	Máy tính, máy soi   

	
	
	4
	T.V
	250
	Đọc mở rộng
	Trình chiếu, soi bài
	Hình minh họa  

	
	C
	5
	HĐTN
	75
	SH lớp-GDKN chia sẻ cộng đồng- bài 1
	
	Hình minh họa  

	
	
	6
	TV(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	
	
	7
	GDTC
	50
	BT phối hợp tư thế quỳ ngồi cơ bản -T2
	
	Còi, sân tập
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